
 

LƯU Ý 
1.  Quý nhà thầu vui lòng: 

-  Mở Bảo lãnh dự thầu theo mẫu đính kèm (Mẫu 04A, 04B – trang 47-51 E-

HSMT), để tránh về sau phải yêu cầu ngân hàng mở bảo lãnh dự thầu điều chỉnh 

cho đúng với mẫu áp dụng của Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro. 

Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. Trong trường 

hợp Bên mời thầu gia hạn thời điểm đóng thầu thì nhà thầu cần phải gia hạn 

hiệu lực của thư bảo lãnh tương ứng, do đó nhà thầu có thể đề nghị ngân hàng 

phát hành thư bảo lãnh theo khoảng thời gian quy định và cộng thêm một số ngày 

để không phải tiến hành điều chỉnh hiệu lực của bảo lãnh dự thầu. 

- Đính kèm: 

+ Đầy đủ các tài liệu yêu cầu tại mục 10 E-CDNT, Chương II – Bảng dữ liệu 

(Trang 25-26 E-HSMT). 

+ Đầy đủ các biểu mẫu dự thầu yêu cầu tại Chương IV – Biểu mẫu mời thầu và 

dự thầu (Trang 41 E-HSMT). 

-  

 

2.   

 

-     

-   

-    

 

----------------------------------------------------- 

 

 

Cung cấp thông tin liên hệ của người phụ trách gói thầu để BMT liên hệ nếu trúng 
thầu gồm: Tên, email, số ĐT.

Các yêu cầu làm rõ E-Hồ sơ mời thầu, ngoài việc đăng tải trên hệ thống mạng đấu 
thầu quốc gia, Quý nhà thầu vui lòng gửi đồng thời  yêu cầu đến email của người 
phụ trách thực hiện gói thầu để yêu cầu làm rõ được tiếp nhận nhanh nhất, cụ thể 
như sau:

Ms.Lan - P.TM-DV, Viện NCKH&TK DKB, LDVN Vietsovpetro.Email: 

lanpq.rd@vietsov.com.vnĐiện thoại: 0254 3 839 871 – Ext 2314
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DANH MỤC- СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Hiệu chuẩn - kiểm định TBTN phòng Chất lưu chuẩn/ Kалибровке и экспертизе 

оборудования ОИФСУ 

Số ĐHXN - № заявки: 25.NCKH-0147/25-TTH  
 
 

STT  

П/п 

Mã Vật Tư 

Код МТР 

Tên VTTB/dịch vụ 

(Việt/Nga hoặc Anh) 

Наименование МТР/услуг  

(вьетнам./русс. или англ.)  

Đặc Tính Kỹ Thuật 

Технические 

характеристики 

ĐVT 

Ед. Изм. 

Số 

Lượng 

Кол-во 

Ghi Chú 

Примечание 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

II. DỊCH VỤ 

1 998.003.00001* 
Thiết bị đo tỷ trọng Mettler toledo D4 Excellence Model: Metler Toledo D4/ 
Измеритель плотности - D4 

 Cái 1,00  

2 998.003.00001* Tủ sấy Model: MEMMERT UNE 400/ Сушильный шкаф   Cái 1,00  

3 998.003.00001* Cân phân tích Mettele Toledo XPR-204/  весы Mettele Toledo XPR-204  Cái 1,00  

4 998.003.00001* pH Meter Seven Compact S220/ pH-метр Seven Compact S220  Cái 1,00  

5 998.003.00001* pH Meter Seven Compact S220/ pH-метр Seven Compact S220  Cái 1,00  

6 998.003.00001* 780 pH Meter/ 780 pH-метр  Cái 1,00  

7 998.003.00001* Máy quang phổ DR 3900/ Спектрометр DR 3900  Cái 1,00  

8 998.003.00001* Máy quang phổ DR 5000/ Спектрометр DR 5000  Cái 1,00  

9 998.003.00001* Thiết bị đo nhiệt ẩm kế Model: Testo 622 / Термогигрометр Testo 622  Cái 1,00  

10 998.003.00001* Thiết bị đo nhiệt ẩm kế Model: Testo 623/ / Термогигрометр Testo 623  Cái 1,00  

11 998.003.00001* Dụng cụ lấy mẫu tự động 100μl / автоматический дозатор 100 мкл  Cái 1,00  

12 998.003.00001* 
Dụng cụ lấy mẫu tự động 10ml Hirschmann labopette/ автоматический дозатор 

10ml 
 Cái 1,00  

13 998.003.00001* Dụng cụ lấy mẫu tự động 1000μl/ автоматический дозатор 1000ml  Cái 1,00  

14 998.003.00001* Dụng cụ lấy mẫu tự động 5000 μl / автоматический дозатор 5000 μl  Cái 1,00  

15 998.003.00001* Ống đong thủy tinh 100ml/ Мерный цилиндр стеклянный 100ml  Cái 1,00  

16 998.003.00001* Ống đong thủy tinh 100ml/ Мерный цилиндр стеклянный 100ml  Cái 1,00  

17 998.003.00001* 
Bẫy thu nước thủy tinh 10ml (ống sinh hàn)/ Стеклянный водоотделитель 

объёмом 10 мл 
 Cái 1,00  

18 998.003.00001* Bình định mức 20ml/ Мерная колба 20ml  Cái 1,00  

19 998.003.00001* Bình định mức 20ml Мерная колба 20ml  Cái 1,00  

20 998.003.00001* Bình định mức 50ml Мерная колба 50ml  Cái 1,00  

21 998.003.00001* 

Chi phí vận chuyển giao nhận thiết bị tại 105 Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, TP Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu/ Стоимость доставки и передачи оборудования от 

105 Ле Лой 

 Lượt 1,00  

22 998.003.00001* 

Chi phí vận chuyển thiết bị chuẩn & kỹ thuật viên thực hiện các mục còn lại từ cơ 

sở nhà thầu đến hiện trường và ngược lại/ Стоимост доставки оборудования и 

техников для выполнения с объекта подрядчика и наоборот 

 Lượt 1,00  

(*) : New items 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 875/25-DH-PKT/NIPI
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HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ TẠI VIỆN NCKH&TK  dự kiến 11/2025 
Калибровка оборудования в НИПИморнефтегаз со сроком в 11/2025 

STT 
П/п  

Tên phương tiện đo 
Наименование 

средства измерений 
Part number 

Đặc tính kỹ thuật 
Технические 

характеристики 

ĐVT 
Ед. 
изм. 

SL 
Кол-

во 

Mã Quy 
trình HC 

Код 
процедуры 
калибровки 

1 

Thiết bị đo tỷ trọng 
Денсиметр Mettler 
Toledo D4 
Excellence Model: 
Metler Toledo D4 

P/N: 
C306652988 

Độ phân giải 
0.0001 g/cm3. Độ 
lặp lại 0.00005 
g/cm3  
 
Разрешающая 
способность 
0.0001 г/см³. 

Cái 
шт. 1  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 613/25-BC-TMDV/NIPI

  

  YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ
  DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN VÀ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ
  ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ НА

УСЛУГИ ПО КАЛИБРОВКЕ И ЭКСПЕРТИЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. MỤC  ĐÍCH  SỬ  DỤNG  DỊCH  VỤ/ ЦЕЛЕВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ  ПО 
ПРИОБРЕТЕНИЮ УСЛУГ:
Hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị thí nghiệm của Viện NCKH&TK./Калибровка, экспертиза 
лабораторного оборудования НИПИморнефтегаз

2. YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ/ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ:

2.1. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2025/ Время реализации 11/2025г.
2.2. Địa điểm thực hiện dịch vụ / Место исполнения услуги

Viện NCKH&TK, VIETSOVPETRO
Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh
НИПИморнефтегаз

Адрес: 105 Ле Лой, район Вунгтау, город Хошимин
2.3. Thời hạn bảo hành kết quả thu được sau dịch vụ/ Срок гарантийного обслуживания после

приемки работ: Thời hạn hiệu chuẩn 1 năm / Срок калибровка 01 год

3. YÊU CẦU KỸ THUẬT/ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ
3.1 Các  thiết  bị  cần  hiệu  chuẩn/kiểm  định:  Tại  Viện  NCKH&TK/ Оборудование,  требующее

  калибровки/проверки в НИПИ

PHÊ DUYỆT
“УТВЕРЖДАЮ”

  
 



Trang 2  

Повторяемость 
0.00005 г/см³ 
  

2 

Tủ sấy Model:  
Сушильный шкаф 
Model: 
MEMMERT UNE 400 
P/N: DIN 12880-K1 

C 406-3015 

Thể tích  < 1 m3 , 
nhiệt độ làm việc  
(20 đến 300) ºC 
Điểm nhiệt độ cần 
hiệu chuẩn: 105 ºC. 
 
Объём < 1 м³, 
рабочая 
температура 
(20–300) °C. 
Точка 
температуры для 
калибровки: 105 
°C  

Cái 
шт. 1  

3 

Cân phân tích Mettele 
Toledo XPR-204 
Аналитические весы 
Mettler Toledo XPR-
204 

C423217077   Cái 
шт. 1  

4 pH Meter Seven 
Compact S220 B844666340 

(0-14) pH,  hiệu 
chuẩn 03 điểm 
 
(0-14) pH, 
калибровка по 3 
точкам 

Cái 
шт. 1  

5 pH Meter Seven 
Compact S220 B845705123 

(0-14) pH,  hiệu 
chuẩn 03 điểm 
 
(0-14) pH, 
калибровка по 3 
точкам 

Cái 
шт. 1  

6 780 pH Meter 1780001012149 

(0-14) pH,  hiệu 
chuẩn 03 điểm 
 
(0-14) pH, 
калибровка по 3 
точкам  

Cái 
шт. 1  

7 

Máy quang phổ DR 
3900  
Спектрофотометр 
DR 3900 

1931509 

Hiệu chuẩn: bước 
sóng (240-880) 
nm, độ hấp thu (0-
2) AU 
 
Калибровка: 
диапазон длин 
волн (240–880) 
нм, оптическая 
плотность (0–2) 
AU 

Cái 
шт. 1  

8 

Máy quang phổ DR 
5000 
Спектрофотометр 
DR 5000 

1441837 

Hiệu chuẩn: bước 
sóng (240-880) 
nm, độ hấp thu (0-
2) AU 
 
Калибровка: 
диапазон длин 

Cái 
шт. 1  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 613/25-BC-TMDV/NIPI
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волн (240–880) 
нм, оптическая 
плотность (0–2) 
AU 

 
3.2  Các thiết bị cần hiệu chuẩn/kiểm định: Tại cơ sở của Nhà thầu/ Оборудованиие, требующее 

калибровки/поверки: На объекте Подрядчика   
     

  

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ TẠI CƠ SỞ CỦA NHÀ THẦU dự kiến 11/2025 
Калибровка на объекте подрядчика со сроком в 11/2025 

STT 
№ 

Tên phương tiện đo 
Наименование 

средства измерений 
Part number 

Đặc tính kỹ thuật 
Технические 

характеристики 

ĐVT 
Ед. 
изм. 

SL 
Кол-

во 

Mã Quy trình 
HC 
Код 

процедуры 
калибровки 

1 

Thiết bị đo nhiệt ẩm 
kế Model: Testo 622 
Термогигрометр 
Модель: Testo 622 

S/N : 
39523378/004 

Nhiệt độ/ Phạm vi 
đo -10... 60ºC 
Độ phân giải 0.1 
Độ ẩm/ Phạm vi đo 
0 -100%RH 
Độ phân giải 0.1 
 
Температура / 
Диапазон 
измерений -10...60 
ºC 
Разрешающая 
способность: 0,1 
Влажность / 
Диапазон 
измерений 0–100 
%RH 
Разрешающая 
способность: 0,1 
 

Cái 
шт. 1 

HC phần nhiệt 
ẩm 

Калибровка 
по 

температуре 
и влажности 

2 

Thiết bị đo nhiệt ẩm 
kế Model: Testo 623 
Термогигрометр 
Модель: Testo 623 

S/N : 
39541090/0524 

Nhiệt độ/ Phạm vi 
đo -10 - 60ºC 
Độ phân giải 0.1 
Độ ẩm/    Phạm vi 
đo 0 -100%RH 
Độ phân giải 0.1 
Температура / 
Диапазон 
измерений -10...60 
ºC 
Разрешающая 
способность: 0,1 
Влажность / 
Диапазон 
измерений 0–100 
%RH 
Разрешающая 
способность: 0,1 

Cái 
шт. 

 
1 

HC phần nhiệt 
ẩm 

Калибровка 
по 

температуре 
и влажности 

3 
Dụng cụ lấy mẫu tự 
động 100µl 
Hirschmann 
labopette  

  Cái 
шт. 1  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 613/25-BC-TMDV/NIPI
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Автоматический 
дозатор 100 μl 
Hirschmann 
labopette 

4 

Dụng cụ lấy mẫu tự 
động 10ml 
Hirschmann 
labopette  
Автоматический 
дозатор 10 ml 
Hirschmann 
labopette 

  Cái 
шт. 1  

5 

Dụng cụ lấy mẫu tự 
động 1000µl 
Hirschmann 
labopette  
Автоматический 
дозатор 1000 μl 
Hirschmann 
labopette 

  Cái 
шт. 1  

6 

Dụng cụ lấy mẫu tự 
động 5000 µl  
Hirschmann 
labopette  
Автоматический 
дозатор 5000 μl 
Hirschmann 
labopette 

  Cái 
шт. 1  

7 

Ống đong thủy tinh 
100ml 
Мерная пипетка 
стеклянная 100 ml 

    Cái 
шт. 1  

8 

Ống đong thủy tinh 
100ml 
Мерная пипетка 
стеклянная 100 ml 

    Cái 
шт. 1  

9 

Bẫy thu nước thủy 
tinh 10ml 
Стеклянный 
водоотделитель 
объёмом 10ml 

    Cái 
шт. 1  

10 
Bình định mức 20ml 
Мерная колба 20 
ml 

    Cái 
шт. 1  

11 
Bình định mức 20ml 
Мерная колба 20 
ml 

    Cái 
шт.  1  

12 
Bình định mức 50ml 
Мерная колба 50 
ml 

    Cái 
шт. 1  

4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU/ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ 
4.1. Lĩnh vực hoạt động chính của Nhà Thầu: Hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm/ đo lường/ tự động hóa. 

Основные направления деятельности Подрядчика: Калибровка лабораторного/ 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 613/25-BC-TMDV/NIPI
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измерительного/автоматического оборудования. 
4.2. Nhà Thầu phải có ít nhất 02 hợp đồng tương tự trong 03 năm gần nhất/ Подрядчик должен 

иметь не менее 2 аналогичных контрактов за последние 3 года. 
4.3. Nhà Thầu phải có ít nhất 02 nhân sự có chứng chỉ về hiệu chuẩn/kiểm định thiết bị/ Подрядчик 

должен иметь не менее 2 персоналов, имеющих сертификаты по калибровке оборудования. 
4.4    Nhà thầu và nhà thầu phụ (nếu có) phải có danh mục các phép hiệu chuẩn được công nhận phù 

hợp với thiết bị cần hiệu chuẩn (mục 3 YCKT) / Подрядчик и субподрядчик (если таковой 
имеется) должны иметь список признанных калибровок, соответствующих калибруемому 
оборудованию (пункт 3 YCKT).. 

4.5 Nhà thầu và nhà thầu phụ (nếu có) phải có chứng nhận năng lực theo ISO/IEC 17025: 2017 do tổ 
chức công nhận hợp pháp cấp ( AOSC, BOA)/ Подрядчики и субподрядчики (если таковые 
имеются) должны иметь сертификат компетентности в соответствии со стандартом 
ISO/IEC 17025:2017, выданный юридически признанной организацией (AOSC, BOA). 

5. THỜI HẠN THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ 
Thời gian thực hiện hiệu chuẩn, giao lại thiết bị và cấp chứng chỉ trong vòng 15 ngày làm 
việc tính từ lúc nhà thầu nhận thiết bị/ Перечень работ, которые подрядчик выполнит: 
Срок выполнения калибровки, возврата оборудования и выдачи сертификатов в 
течение 15 рабочих дней с момента получения подрядчиком оборудования 

6. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU/ ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА: 
6.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản thiết bị sau khi nhận bàn giao từ cán bộ của Viện 

NCKH&TK/ Подрядчик несет ответственность за сохранность оборудования после 
передачи от сотрудников НИПИ. 

6.2. Đảm bảo an toàn trong quá trình hiệu chuẩn/ Обеспечение безопасности при проведении 
калибровки.  

6.3. Thực hiện đầy đủ các hạng mục và nội dung công việc (Mục 3 YCKT) của dịch vụ, đảm 
bảo chất lượng và tiến độ / Полностью реализовывать пункты услуг и содержание 
работы (П.3 ИТТ), обеспечивая качество и прогресс 

6.4. Nhà thầu phải cấp đầy đủ các chứng chỉ hiệu chuẩn/Подрядчик может выдать полные 
сертификаты калибровки. 

6.5   Nhà thầu bàn giao lại các thiết bị đã nhận cho Viện NCKH&TK tại trụ sở của Viện NCKH 
&TK / Подрядчик должен передать полученное оборудование Институту науки и 
технологий в штаб-квартире Института науки и технологий. 

7. TRÁCH NHIỆM CỦA VIỆN NCKH&TK/ ОБЯЗАННОСТИ НИПИ : 
7.1. Khi cần thiết, cần hỗ trợ cho nhà thầu những việc sau: Lập kế hoạch hiệu chuẩn và thống nhất 

công việc với nhà thầu/ При необходимо поддержать подрядчика в следующем: 
Составление плана поверки и согласование работ с подрядчиком 

7.2. Giám sát và kiểm tra trong quá trình nhà thầu làm dịch vụ như sau (nêu rõ các biện     pháp 
giám sát, kiểm tra): Thực hiện giám sát và kiểm tra tiến độ công việc/ Контроль и проверка 
процесса оказания подрядчиком услуг (метод контроля и проверки): Осуществлять 
контроль и проверку хода выполнения работ 

7.3. Tiến hành nghiệm thu công việc sau khi hoàn thành 
           
8. YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP VÀ AN 

TOÀN MÔI TRƯỜNG/ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ТРУДА: 
Trong quá trình thực hiện dịch vụ, nhà thầu phải tuân thủ các nội quy, quy chế về an toàn, bảo 
hộ lao động, bảo vệ môi trường./ В процессе выполнение услуги подрядчик должен 
соблюдать правила, положение по безопасности, охране труда и окружающей среды 
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Trang 6  

  
9. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT 
9.1. Yêu cầu về  tài liệu kỹ thuật nhà thầu cần cung cấp kèm theo chào hàng giai đoạn đấu thầu, 

bao gồm / Требования к технической документации, которую подрядчик должен 
предоставить вместе с предложением на этапе торгов, включают: 

- Hồ sơ năng lực của nhà thầu bao gồm các tài liệu, chứng chỉ, kinh nghiệm… của nhà thầu 
liên quan đến việc thực hiện dịch vụ/Документы возможности подрядчика включают 
документы, сертификаты, опыт и т.д. подрядчика, связанные с исполнением услуг 

- Hồ sơ - giấy phép quy định chức năng của nhà thầu được phép tiến hành các hoạt động 
hiệu chuẩn thiết bị thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 / Документация – 
лицензии, определяющие право подрядчика на выполнение работ по калибровке 
лабораторного оборудования по стандартам ISO/IEC 17025:2017 

9.2. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật khi thực hiện dịch vụ / Требования к технической документации 
при оказании услуг 

- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn/ kiểm định do nhà thầu cấp: Bản chính/ Сертификат  
калибровки/поверке, выданный подрядчиком: оригинал 

 
10. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA KẾT QUẢ DỊCH VỤ VỚI 

ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA VIETSOVPETRO / МЕТОД ОЦЕНКИ О СТЕПЕНИ 
СООТВЕТСТВИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ С ТЕХНИЧЕСКИМИ 
УСЛОВИЯМИ ВЬЕТСОВПЕТРО:  
Hồ sơ chào thầu phần kỹ thuât được đánh giá cho cả đơn hàng theo Bảng Tiêu chí đánh giá kỹ 
thuật các chào hàng kỹ thuật kèm theo. Документы технического предложения 
оцениваются в соответствии с прилагаемой Таблицей КТО 
 

Thỏa thuận/ Согласование 
KÝ TẮT: (của Lãnh đạo đơn vị đặt hàng và phòng chức năng):  
ВИЗЫ: (Руководитель отдела заказчика и функционального отдела): 
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LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO 

Viện NCKH&TK 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BẰNG HÌNH THỨC “ĐẠT/KHÔNG ĐẠT”  

CHO CUNG CẤP DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN/ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM 
ТАБЛИЦА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ДЛЯ ТЕНДЕРНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО/ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО К УСЛУГАМ ТЕХНИЧЕСКОЕ КАЛИБРОВКА/ ЭКСПЕРТИЗЕ  ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

Theo đơn hàng số: …………………………………… 

 

STT 

№ 

Tên gọi các tiêu chí 

Наименование критерии 

Nội dung chào hàng 

Содержание 

предложений 

Đánh giá  

“Đạt/Không đạt” 

Оценка 

«Удовлетворительно/ 

Неудовлетворительн

о» 

Lý do không đạt 

Причина 

«Неудовлетворитель

но» 

Ghi 

chú 

Приме- 

чание 

1 2 3 4 5 6 

1 

YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI 

DỊCH VỤ 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ 

ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

    

1.1 
Thời gian thực hiện: Tháng 10/2025/ 

Время реализации: 10/2025г.  

Đáp ứng  
Đạt / 

Удовлетворительно 
  

Không đáp ứng 
Không đạt / 

Неудовлетворительно 
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  “PHÊ DUYỆT”



STT 

№ 

Tên gọi các tiêu chí 

Наименование критерии 

Nội dung chào hàng 

Содержание 

предложений 

Đánh giá  

“Đạt/Không đạt” 

Оценка 

«Удовлетворительно/ 

Неудовлетворительн

о» 

Lý do không đạt 

Причина 

«Неудовлетворитель

но» 

Ghi 

chú 

Приме- 

чание 

1.2 
Địa điểm thực hiện dịch vụ / Место 

исполнения услуги 

 

Đáp ứng  
Đạt / 

Удовлетворительно 
  

Không đáp ứng 
Không đạt / 

Неудовлетворительно 
  

1.3 
Thời gian bảo hành dịch vụ/ Срок 

гарантии на обслуживание 

Đáp ứng  
Đạt / 

Удовлетворительно 
  

Không đáp ứng 
Không đạt / 

Неудовлетворительно 
  

2 

YÊU CẦU VỀ KHỐI LƯỢNG 

CÔNG VIỆC DỊCH VỤ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ 

РАБОТ УСЛУГ 

    

 
Khối lượng công việc Dịch vụ 

Объем работ услуг 
    

  

Nhà thầu cam kết cung 

cấp trọn gói Dịch vụ theo 

khối lượng công việc chi 

tiết tại mục 3 - YCKT 

Подрядчик обязуется 

оказать полный пакет 

Услуг согласно 

детальному объему 

работ по пункту 3 в 

ИТТ 

Đạt/Passed 

Удовлетворительно 
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STT 

№ 

Tên gọi các tiêu chí 

Наименование критерии 

Nội dung chào hàng 

Содержание 

предложений 

Đánh giá  

“Đạt/Không đạt” 

Оценка 

«Удовлетворительно/ 

Неудовлетворительн

о» 

Lý do không đạt 

Причина 

«Неудовлетворитель

но» 

Ghi 

chú 

Приме- 

чание 

  

Nhà thầu không cam kết 

hoặc cam kết thực hiện 

không đầy đủ, trọn gói 

dịch vụ 

Подрядчик не 

обязуется или 

обязуется но не 

полностью 

реализовать пакет 

услуг 

Không đạt/ Failed 

Неудовлетворительно 
  

3 
YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU / 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ 
    

3.1 Lĩnh vực hoạt động chính của công ty     

  Đáp ứng mục 4.1 YCKT 
Đạt/Passed 

Удовлетворительно 
  

  
Không đáp ứng mục 4.1 

YCKT 

Không đạt/ Failed 

Неудовлетворительно 
  

3.2 Yêu cầu về hợp đồng tương tự     

  

Có ít nhất 02 hợp đồng 

tương tự trong 03 năm 

vừa qua (mục 4.2) 

Đạt/Passed 

Удовлетворительно 
  

  

Có ít nhất 1 hợp đồng 

Иметь хотя бы 01 

контракт 

Chấp nhận/ accepted 

Приемлемо 
  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 223/25-BB-PNCCLTDKC/NIPIVăn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 246/25-BB-PNCCLTDKC/NIPI



STT 

№ 

Tên gọi các tiêu chí 

Наименование критерии 

Nội dung chào hàng 

Содержание 

предложений 

Đánh giá  

“Đạt/Không đạt” 

Оценка 

«Удовлетворительно/ 

Неудовлетворительн

о» 

Lý do không đạt 

Причина 

«Неудовлетворитель

но» 

Ghi 

chú 

Приме- 

чание 

  
Không có hợp đồng 

Без контракта 

Không đạt/ Failed 

Неудовлетворительно 
  

3.3 
Các yêu cầu về nhân sự của nhà 

thầu. 
    

  Đáp ứng mục 4.3 YCKT 
Đạt/Passed 

Удовлетворительно 
  

  
Không đáp ứng mục 4.3 

YCKT 

Không đạt/ Failed 

Неудовлетворительно 
  

3.4 
Các yêu cầu về danh mục các phép 

hiệu chuẩn  
    

  Đáp ứng mục 4.4 YCKT 
Đạt/Passed 

Удовлетворительно 
  

  
Không đáp ứng mục 4.4 

YCKT 

Không đạt/ Failed 

Неудовлетворительно 
  

3.5 
Yêu cầu về chứng nhận năng lực 

theo ISO/IEC 17025:2017 
    

  Đáp ứng mục 4.5 YCKT 
Đạt/Passed 

Удовлетворительно 
  

  
Không đáp ứng mục 4.5 

YCKT 

Không đạt/ Failed 

Неудовлетворительно 
  

4 

THỜI HẠN THỰC HIỆN DỊCH 

VỤ 

СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

    

  Đáp ứng mục 5 YCKT 
Đạt/Passed 

Удовлетворительно 
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STT 

№ 

Tên gọi các tiêu chí 

Наименование критерии 

Nội dung chào hàng 

Содержание 

предложений 

Đánh giá  

“Đạt/Không đạt” 

Оценка 

«Удовлетворительно/ 

Неудовлетворительн

о» 

Lý do không đạt 

Причина 

«Неудовлетворитель

но» 

Ghi 

chú 

Приме- 

чание 

  
Không đáp ứng mục 5 

YCKT 

Không đạt/ Failed 

Неудовлетворительно 
  

5 

TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ 

THẦU 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ 

    

  Đáp ứng mục 6 YCKT 
Đạt/Passed 

Удовлетворительно 
  

  
Không đáp ứng mục 6  

YCKT 

Không đạt/ Failed 

Неудовлетворительно 
  

6 

YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN 

TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH 

CÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN 

MÔI TRƯỜNG  

ТРЕБОВАНИЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, 

ЗДОРОВЬЯ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

    

  Đáp ứng mục 8  YCKT 
Đạt/Passed 

Удовлетворительно 
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STT 

№ 

Tên gọi các tiêu chí 

Наименование критерии 

Nội dung chào hàng 

Содержание 

предложений 

Đánh giá  

“Đạt/Không đạt” 

Оценка 

«Удовлетворительно/ 

Неудовлетворительн

о» 

Lý do không đạt 

Причина 

«Неудовлетворитель

но» 

Ghi 

chú 

Приме- 

чание 

  
Không đáp ứng mục 8  

YCKT 

Không đạt/ Failed 

Неудовлетворительно 
  

7 

YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ 

THUẬT 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

    

  
Đáp ứng mục 9 của 

YCKT 

Đạt/Passed 

Удовлетворительно 
  

  
Không đáp ứng mục 9 

của YCKT 

Không đạt/ Failed 

Неудовлетворительно 
  

 

 
ĐÁNH GIÁ / ОЦЕНКА: 

 

1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi tất cả các tiêu chí được đánh giá  ĐẠT và CHẤP NHẬN. 

Предложение оценивается как “Удовлетворительно” ТТ, если все критерии оцениваются как “Удовлетворительно” и “Приемлемо”. 

2. Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi có ít nhất một tiêu chí được đánh giá KHÔNG  ĐẠT. 

Предложение оценивается как “Неудовлетворительно” ТТ, если имеет хотя бы один критерий “Неудовлетворительно”. 

  

Thỏa thuận/ СОГЛАСОВАНО  

KÝ TẮT: (của Lãnh đạo đơn vị đặt hàng và phòng chức năng):  

ВИЗЫ: (Руководитель отдела заказчика и функционального отдела): 
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